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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lí do chọn đề tài:

Toán học là môn khoa học xuất phát từ thực tế và trở về phục vụ cho đời sống khoa học – kỹ thuật, đời sống xã hội và cho bản thân toán học. Số học ra đời trước hết do nhu cầu đếm.  Hình học phát sinh do sự cần thiết phải đo đạc ruộng đất bên bờ sông Nin sau những trận lụt hàng năm. Toán học có ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Tính trừu tượng cao độ làm cho toán học có tính phổ dụng, có thể ứng dụng được nhiều lĩnh vực rất khác nhau của đời sống thực tế.
Năng lực toán học không chỉ là kiến thức Toán học mà còn là phương pháp làm việc với Toán, khả năng vận dụng Toán vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Hứng thú học tập là một trong những yếu tố quyết định kết quả học tập của học sinh. Học sinh có khả năng nhưng thiếu hứng thú học tập, chắc chắn kết quả không thể như mong muốn, giáo viên giỏi chuyên môn nhưng không có kỹ năng tạo hứng thú học tập cho học sinh cũng chưa thể thành công.

Thực tế dạy Toán ở trường THCS, các giáo viên không thường xuyên rèn luyện cho học sinh thực hiện những ứng dụng của Toán học vào thực tiễn, chưa tạo được cho các em sự hứng khởi, thoải mái trong những giờ học toán, nhiều học sinh còn sợ toán và luôn nghĩ rằng “ Toán rất khó”.

Vì những lí do trên đây tôi suy nghĩ tìm ra giải pháp với sáng kiến: 
“Hướng dẫn học sinh liên hệ toán học với thực tế trong dạy học một số bài toán đại số ở cấp THCS”
II. Thời gian nghiên cứu, áp dụng sáng kiến:

Thời gian nghiên cứu: Năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021
Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học 2020 - 2021
III.  Đối tượng nghiên cứu :

- Sách giáo khoa toán lớp 6, 7, 8, 9; sách bài tập toán lớp 6, 7, 8, 9; Sách giáo viên; sách tham khảo nâng cao; 

- Học sinh khối THCS

IV. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Liên hệ toán học với thực tế trong dạy học phần đại số ở cấp THCS.
V. Phương pháp nghiên cứu 
· Phương pháp đọc sách và tài liệu 

· Phương pháp nghiên cứu sản phẩm 

· Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

· Phương pháp thực nghiệm 

· Phương pháp đàm thoại nghiên cứu vấn đề 
PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 I. Cơ sở lí luận:
Toán học là một khoa học trừu tượng, có nguồn gốc từ thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.  Từ những chỉ đạo của Nghành giáo dục và BGH trường THCS nơi tôi đang công tác về việc đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán theo yêu cầu của xã hội, mỗi giáo viên chúng tôi đã và đang thực hiện đổi mới phương pháp dạy học bằng cách; Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống; Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học; Vận dụng dạy học theo tình huống; Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học; Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo; Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn; Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh, .... Đặc biệt chú trọng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề thông qua việc liên hệ toán học với thực tế. Những giờ học Toán hiện nay không còn khô cứng, hàn lâm mà sinh động, tươi mới với những kiến thức mang hơi thở của cuộc sống. 
II. Cơ sở thực tiễn:
1. Đối với giáo viên:
- Giáo viên còn đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp kiến thức mới một cách hàn lâm, rèn kỹ năng giải các bài tập hàn lâm mà chưa chú trọng phát triển năng lực vận dụng những kiến thức Toán học vào thực tiễn cuộc sống.
- Giáo viên chưa thường xuyên rèn luyện cho học sinh thực hiện những ứng dụng Toán học vào thực tiễn. Giáo viên chưa có sự sáng tạo, còn coi nhẹ thực hành và ứng dụng toán học vào đời sống. Học sinh ít được toán học hóa các tình huống bắt đầu từ những vấn đề trong cuộc sống thực tiễn. Trong một số tiết học, mới chủ yếu dừng lại ở việc khai thác các bài tập trong SGK, SBT.
- Trong quá trình đánh giá, thông qua các kỳ thi những năm trước, hầu như các ứng dụng ngoài toán học đều ít được đề cập đến. Giáo viên và học sinh dạy và học theo lối dạy học phục vụ cho thi cử (chỉ chú ý đến những nội dung để học sinh đi thi).
- Việc coi nhẹ thực hành và ứng dụng toán học vào đời sống làm cho môn Toán xa rời thực tiễn. Không phát huy được tính sáng tạo của giáo viên và học sinh.
2. Đối với học sinh:
- Học sinh hiểu bài một cách máy móc, khó ghi nhớ, không tạo hứng thú học tập cho các em. Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế còn nhiều hạn chế. Khi ra ngoài đời sống xã hội, các em còn lúng túng, bỡ ngỡ trước các vấn đề của thực tế. Các em không hiểu mối quan hệ mật thiết giữa Toán học với thực tế, do đó nhiều em đã đặt câu hỏi: “Học Toán để làm gì?” hoặc “Em không thấy việc học Toán có tác dụng gì mà cứ phải học!”, “Toán là một môn khó đối với em”, ...Giáo sư  Nguyễn Cảnh Toàn khi nhận xét về tình hình dạy và học Toán hiện nay ở nước ta, cũng cho rằng còn yếu kém cơ bản: "Dạy và học Toán tách rời cuộc sống đời thường"

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Làm sáng tỏ kiến thức Toán học từ thực tiễn:
a. Mục đích: Lý thuyết Toán học nói chung ra đời phát triển xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Do vậy chúng sẽ phản ánh lại thực tiễn. Nếu giáo viên chỉ ra được điều này, học sinh sẽ thấy thú vị, hứng thú học Toán từ đó sẽ tăng lên.
 b. Tổ chức thực hiện và ví dụ minh họa: 

* Xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn: 

Để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của phương pháp dạy học trước đây, tôi đã xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trong giảng dạy phần số học và đại số trên các quan điểm sau:

- Mục đích của hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn được xác định dựa trên cơ sở những mục đích chung của giáo dục Toán học, có chú ý đến những đặc điểm cụ thể của hệ thống. 
- Tính khả thi của hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn được hiểu là khả năng thực hiện được (xây dựng được, sử dụng được). 
- Tính hiệu quả của việc xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học Toán được hiểu là sự tiến bộ vững chắc, mức độ thành thạo trong việc giải các bài tập có nội dung thực tiễn của học sinh, từ đó nhằm hình thành và phát triển ở các em thói quen và hứng thú vận dụng kiến thức Toán học vào các tình huống trong học tập, lao động sản xuất và trong đời sống. Tính hiệu quả phụ thuộc vào hệ thống bài tập (nội dung, mức độ, số lượng, ...) cũng như các biện pháp sử dụng hệ thống bài tập này trong thực tế giảng dạy ở trường THCS.

* Xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn cần đảm bảo:  

 - Sự tôn trọng, kế thừa, phát triển chương trình, sách giáo khoa hiện hành. Tận dụng triệt để những cơ hội sẵn có trong sách giáo khoa (những tình huống lý thuyết, bài tập thực hành hay ngoại khóa, ...) để đưa các bài toán có nội dung thực tiễn vào giảng dạy; Khai thác những tình huống ứng dụng Toán học vào thực tiễn còn ẩn tàng; Trong sách giáo khoa có khá nhiều bài tập, nhưng trong đó bài tập có nội dung thực tiễn còn rất ít, cần được bổ sung và thay đổi cho phù hợp.
- Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trước hết phải góp phần giúp học sinh nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản của chương trình Toán Trung học cơ sở.
- Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn cần được triệt để khai thác ở những chủ đề có nhiều tiềm năng

- Hệ thống bài tập phải được chọn lựa một cách thận trọng, sát với đời sống thực tế, sát với quá trình lao động sản xuất và đảm bảo tính đa dạng về nội dung; vừa mức về số lượng và đảm bảo tính khả thi trong dạy và học.
- Trong việc xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn, cần chú ý khai thác những bài toán có nội dung cực trị. Các bài toán cực trị là mô hình toán học có được từ sự lý tưởng hóa các quá trình tối ưu hóa trong cuộc sống. Chính vì vậy, để rèn luyện ý thức và thói quen tối ưu hóa cho học sinh qua dạy học Toán, khai thác các bài toán cực trị là rất thích hợp và thể hiện tính khả thi, tính hiệu quả của Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn. Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học Toán ở trường phổ thông phải giúp học sinh làm quen dần với phương pháp mô hình hóa toán học. Mô hình toán học của nhiều hiện tượng trong thực tế được thể hiện dưới dạng hàm số cho bằng công thức. Ba bước quan trọng trong quá trình mô hình hóa đó là: 
        Bước 1: Lập mô hình toán học, bước trừu tượng hóa, hình thức hóa.
        Bước 2: Khảo sát các bài toán do mô hình toán học đưa lại. 
Bước 1 và 2, nhiều khi phải sử dụng mô hình hình học (vẽ sơ đồ, đồ thị, giải phương trình bằng đồ thị).
 Bước 3: Đối chiếu kết quả khảo sát toán học ở Bước 2 với các hiện tượng và tình huống thực tế (chẳng hạn, đối chiếu xem nghiệm của phương trình tìm được có thoả mãn bài toán đã cho không và trả lời).
* Ví dụ: Trong kho có 500 tấn hàng, mỗi ngày người ta lấy đi 30 tấn hàng. Hỏi số hàng còn lại trong kho là bao nhiêu tấn sau 2 ngày, 4 ngày, 10 ngày?

Mô hình toán học của tình huống này là hàm số bậc nhất y = 500 - 30x. Nhờ mô hình này, có thể trả lời dễ dàng: 
	x
	2
	4
	10

	y = 500 - 30x
	440
	380
	200


2. Rèn luyện cho học sinh năng lực giải quyết tình huống thực tiễn ở một số chủ đề toán học:
a. Mục đích: Chỉ ra cụ thể một số chủ đề đặc biệt có lợi thế trong việc lồng ghép những bài toán mang màu sắc thực tế hiện chưa được khai thác một cách có hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện và ví dụ minh họa: 
Chủ đề 1:  Phương trình bậc nhất một ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, phương trình bậc hai một ẩn, bất phương trình:
Trong chủ đề này có thể khai thác được nhiều dạng toán gần gũi với đời sống thực tiễn như: Bài toán vận tải, bài toán sản xuất đồng bộ, bài toán lập kế hoạch sản xuất trong điều kiện tài nguyên hạn chế, bài toán vốn đầu tư nhỏ nhất, bài toán pha trộn, ... [image: image21.bmp]Trong tình huống này, ta có thể thay thế hoặc lồng ghép một số Ví dụ, bài tập thuần túy Toán học bởi những bài toán có nội dung thực tiễn tương đương. Làm như vậy là ta đã đạt được mục đích kép trong dạy học Chủ đề giàu tiềm năng này. Điều quan trọng là vẫn không ảnh hưởng thời lượng ở lớp, ở nhà mà vẫn rèn luyện được cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn. Có thể ra thêm một số bài tập cho học sinh khá giỏi để tạo cơ hội, bồi dưỡng, phát triển năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn cho các đối tượng này:
Ví dụ 1: Lúc 7 giờ  một chiếc xuồng chở khách du lịch triên Sông Đà từ địa điểm A đến B, nghỉ 40 phút ở B rồi quay lại A. Chiếc xuồng đó phải có vận tốc riêng là bao nhiêu để trở về A lúc 13 giờ, nếu vận tốc nước chảy trên sông là 3km/h và khoảng cách từ A đến B là 30km.
Ví dụ 2: Một công ty cần thuê xe vận chuyển 140 người và 9 tấn hàng hóa. Nơi cho thuê xe chỉ có 10 xe hiệu MITSUBISHI và 9 xe hiệu FORD. Một chiếc xe hiệu MITSUBISHI có thể chở 20 người và 0,6 tấn hàng. Một chiếc xe hiệu FORD có thể chở 10 người và 1,5 tấn hàng. Tiền thuê một xe hiệu MITSUBISHI là 4 triệu đồng một xe, hiệu FORD là 3 triệu đồng một xe. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thấp nhất?
Trong những bài toán như trên, việc vận dụng kiến thức Toán học để giải chúng là không quá khó khăn - khi học sinh đã nắm tương đối vững các kiến thức về bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Tuy nhiên, một khó khăn là lời văn hơi dài rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thời lượng trên lớp. Để khắc phục khó khăn này, giáo viên có thể in sẵn đề, và khi dùng thì phát cho học sinh mỗi người một đề (thậm chí có thể chỉ cần phát cho mỗi bàn một đề), hoặc dùng Bảng phụ đã chuẩn bị sẵn để học sinh tự ghi trong quá trình hướng dẫn và giải chúng. Đối với bài tập về nhà ta cũng có thể làm tương tự, và như vậy số lượng bài toán có nội dung thực tiễn được tăng cường phù hợp. Qua những bài toán từ thực tiễn như thế cùng với việc giải quyết chúng thông qua việc giải các phương trình, hệ phương trình, bất phương trình sẽ hình thành cho học sinh yêu toán học, cũng như tinh thần sẵn sàng ứng dụng kiến thức toán học vào thực tế.

Trong cuộc sống, từ những nhu cầu sinh hoạt bình thường hay trong lao động sản xuất đều có phản ánh của phương trình, hệ phương trình, bất phương trình. Trong rất nhiều trường hợp có thể chỉ ra một vài trường hợp cơ bản, cụ thể như: 
Ví dụ 3: Tính tiền mặt hàng; Chúng ta thường thấy các cô, các chị buôn bán ngoài chợ tính tiền rất giỏi, giả sử 1kg cá lóc có giá là 70000 đồng. Khi cân cho khách 3,8 kg họ đưa ra giá tiền ngay là 266 000 đồng. Khả năng này có thể do buôn bán nhiều mà có hoặc do “trời sinh”. Trong toán học điều này tương đương với bài toán: 
       Tìm y = 3. 70000 + 8.x biết rằng 10.x = 70000, 
       suy ra y = 3. 70000 + 8.7000=266 000 đồng

GV có thể làm cho học sinh thích thú với những câu chuyện như thế.


Ví dụ 4: Đưa ra giá cây kem; Việc giải các phương trình luôn luôn tồn tại trong đời sống chúng ta. Chẳng hạn một học sinh đi mua 5 cây kem với giá là 17500 đồng, từ đây học sinh này cũng như ai trong chúng ta cũng đều biết giá của một cây kem là 3500 đồng. Điều này được thể hiện trong bài toán sau: Giải phương trình ax + b = 0. Cụ thể là 5x = 17500, suy ra x = 3500 đồng.


Ví dụ 4: Bài toán tín dụng; Từ thực tế xã hội hiện nay có rất nhiều hình thức cho vay nặng lãi mà nhiều người không hiểu biết rễ bị mắc lừa với lãi suất “cắt cổ” khoảng 20% tháng trong khi lãi suất ngân hàng nhà nước chỉ khoảng 1,1% tháng.  Tôi đưa ra một bài toán thực tế Bốc bát họ núp bóng “ Hỗ trợ tài chính” một hình thức của tín dụng đen để giáo dục và trang bị kỹ năng cho học sinh.
Bài toán 1:  Bà Vũ Thị A  (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được nhóm của Khánh, Hiếu, Tuấn hướng dẫn viết giấy vay nợ số tiền là 12 triệu đồng với hình thức “bốc họ”. Tuy nhiên, số tiền bà Mai  nhận về thực tế chỉ là 10 triệu đồng, sau đó phải đóng tiền trong 60 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng. Em hãy tính (gần đúng ) lãi suất thực tế 1 tháng  mà bà Mai phải trả là bao nhiêu ?
Bài toán 2: Theo quy định ngầm, vay một "bát họ” 20 triệu thì người vay chỉ thực nhận được 16 triệu. 4 triệu tiền lãi đã được “cắt nóng” luôn và ngay. Trong 50 ngày tiếp theo, mỗi ngày người vay phải trả đủ 400 nghìn đồng để hoàn trả đủ 20 triệu ban đầu. Em hãy tính (gần đúng) lãi suất thực tế 1 tháng  mà người vay  phải trả là bao nhiêu?
Ví dụ 5: Toán Tìm vận tốc; Việc tìm ra vận tốc của phương tiện chẳng hạn như xe máy đi quãng đường 60 km trong thời gian 1 giờ 30 phút. 
Ta đã biết : 
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Điều này giống như trong toán học, cho phương trình x.y = z, với yêu cầu tìm x.
* Chủ đề 1 được ứng dụng trong các dạng bài tập sau: 

+ Toán năng suất

Bài toán (bài toán cổ): Một người nói với bạn: “ nếu anh đưa tôi 7 đina thì tôi sẽ giàu gấp anh 5 lần”, người bạn trả lời: “ nếu anh cho tôi 5 đina thì tôi sẽ giàu gấp anh 7 lần !”. Hỏi mỗi người có bao nhiêu đina ? 

Bài  toán  này  được  lấy  trong  cuốn  “liberabaci”  của  nhà  toán  học  Italia Leonađơ Pizaxnki phibonaxi. Ông sinh ra ở Pida, năm 1170. ông đã từng giảng dạy toán học ở angie, sang phương đông làm quen với toán học ẢRập. Chính vì thế mà ông đã có dịp đối chiếu và so sánh giữa nghệ thuật tính toán Ấn độ với 9 kí tự Hindu trong tính toán, ông đã đúc kết những kiến thức “cổ kim” về toán học và quyết định  viết cuốn “ Liber abaci”. Đây  là tác phẩm số học và đại số gồm 15 chương, công  lao vĩ đại nhất của ông đối với khoa  học đó là ông  là người đầu tiên ở Ấn Độ giới thiệu môn đại số và hệ thống tính toán với các nhà bác học châu Âu. 

+ Toán chuyển động. 
Bài toán: Một xe máy khởi hành từ A đi đến B với vận tốc 35 km/h. Sau đó 24 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ B đi đến A với vận tốc 45 km/h. Biết quãng đường AB dài 90 km. Hỏi sau bao lâu, kể từ khi xe máy khởi hành, hai xe gặp nhau

Phân tích bài toán: Các đối tượng tham gia vào bài toán; Xe máy và ô tô



	
	v (km/h)
	t(h)
	s (km)

	Xe máy
	35
	x
	35x

	Ô tô
	45
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Bài toán 2: Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy  20 km/h. Cả hai xe đến B vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy?

+ txm = 9,5 – 6 = 3,5 (h)

+ tô tô = 3,5 – 1 = 2,5 (h)

Tìm Vxm= ? và SAB = ?
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	v (km/h)
	t(h)
	s (km)

	Xe máy
	x
	3,5
	3,5x

	Ô tô
	x + 20
	2,5
	2,5 (x + 20)


Bài toán 3: Một chiếc xuồng nhỏ chở những người du lịch phải hoàn thành một cuộc đi chơi dọc trên sông từ địa điểm A đến B và ngược trở lại mà không vượt quá 3 giờ. Chiếc xuồng đó phải có vận tốc riêng như thế nào, nếu vận tốc của nước sông là 5km/h, Khoảng cách từ A đến B là 28 km và xuồng dừng lại ở điểm B trong 40 phút
  Khai thác bài toán: ta có thể đưa ra và giải các bài toán tương tự bằng cách:

Cách 1.  Thay “ thời gian xuôi dòng nhiều  hơn  thời  gian ngược dòng là 2giờ” bằng “ tổng thời gian cả xuôi dòng và ngược dòng là 10 giờ”. Còn các phần khác của bài toán thì giữ nguyên. 

Cách 2.  Thay “Hỏi vận tốc của ca nô lúc xuôi dòng và lúc ngược dòng? ” bằng “Hỏi thời gian của ca nô lúc xuôi dòng và lúc ngược dòng ?” các phần khác thì vẫn giữ nguyên. 

+Toán tăng trưởng. 

Bài toán 1: Dân số của một thành phố A sau hai năm tăng từ 2000000 lên 2048288 người. Tính xem hàng năm trung bình dân số tăng bao nhiêu phần trăm ?

Khai thác bài toán: Có thể đưa ra và giải cho các bài toán tương tự về tăng trưởng kinh tế, tăng hàng hoá xuất khẩu,… 

Bài toán 2.  Có hai dây chuyền  may  áo sơ mi. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 930 áo. Ngày thứ hai do dây chuyền tứ nhất tăng năng xuất 18%, dây chuyền thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền may được 1083  áo.  Hỏi  trong  ngày  thứ  nhất  mỗi  dây  chuyền  may  được bao  nhiêu  bao nhiêu áo sơ mi? 

Bài toán 1.Trên mặt hồ có một bông sen nhô cao trên nửa “thước”, bỗng có một ngọn gío thổi làm bông sen ngả về một phía, chạm mặt nước, cách xa chỗ cũ hai “thước”. Hỏi hồ sen sâu bao nhiêu ? 

Bài toán 2. Có một cây dương mọc đơn độc giữa đồng, bỗng nhiên gió thổi mạnh làm nó gãy gập xuống, ngọn cây chạm đất cách gốc 4 “thước”, từ gốc lên đến chỗ gãy 3 “thước”. Hỏi cây dương cao bao nhiêu ? 

Như vậy thông qua việc giải các bài  toán trên không những cho học sinh kỹ năng sử dụng toán học vào thực tiễn, kỹ năng thực hành mà còn giáo dục cho học sinh tinh thần tích cực lao động, tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc và thể hiện rất rõ vai trò của toán học trong thực tế. 

Chủ đề 2.  Hàm số: 
Chú trọng qua các ví dụ và bài tập sát với thực tiễn cuộc sống và gắn bó với các môn học khác. Chẳng hạn có nhiều câu hỏi, bài tập liên quan đến luật giao thông, liên quan đến kinh tế… 
+ Hàm số bậc nhất:
Ví dụ1: Một hãng taxi qui định giá thuê xe đi mỗi kilômét là 6 nghìn đồng mở cửa, 10 nghìn đồng đối với 20 km đầu tiên và 8 nghìn đồng với các km tiếp theo. Một hành khách thuê taxi đi quãng đường x kilômét phải trả số tiền là y nghìn đồng. Trong đó, y là một hàm số của x, x là biến số, với 
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a)  Hãy biểu diễn y như một hàm số bậc nhất trên từng khoảng từ 0 đến 20 và khoảng lớn hơn 10.

b)  Tính f(8), f(20)và f(28) 
Ví dụ 2: Pound hay cân Anh là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Anh, Hoa Kì và một số quốc gia khác. Hiện nay giá trị được quốc tế công nhận chính xác là: 1 pound = 0,45359237 kg. Gọi x là số pound, y là số kg. Ta có công thức y = 0,45359237.x

Một hãng hàng không quốc tế quy định mỗi hành khách được mang 2 va li không tính cước, mỗi va li cân nặng không vượt quá 23 kg. Hỏi với va li cân nặng 50,99 pound sau khi quy đổi sang kg và được làm tròn đến hàng đơn vị thì có vượt quá qui định về khối lượng không?
+ Hàm số y = ax2:

Thấy được ý nghĩa của hàm số và đồ thị hàm số y = ax2 trong đời sống thực tế, đó là đường parabol. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường gặp những  hình  ảnh  của đường parabol. Như khi ta ngắm các đài phun nước, hoặc được chiêm ngưỡng cảnh bắn pháo hoa muôn màu, muôn sắc. Nhiều công trình kiến trúc cũng được tạo dáng theo hình parabol, như cây cầu, vòm nhà, cổng ra vào… Điều đó không chỉ đảm bảo tính bền vững mà còn tạo nên những vẻ đẹp của công trình. 

Chủ đề 3. Bất đẳng thức:
Một nội dung khá quan trọng trong chủ đề này mà sáng kiến xem có nhiều lợi thế cho việc lồng ghép các bài toán thực tiễn là Bất đẳng thức Côsi, là một trong những chủ đề khá khó đối với học sinh cấp THCS. Bất đẳng thức Côsi có vai trò quan trọng trong dạy học Toán. Điều đó được thể hiện ở các khía cạnh sau. Do có nhiều tiềm năng có thể khai thác, nên nó là cơ hội để giáo viên lấy những ví dụ và bài tập, góp phần tích cực hóa hoạt động học tập cũng như cho học sinh làm quen dần với các tình huống thực tiễn.

Ví dụ: Sau khi trình bày nội dung Bất đẳng thức Côsi, có thể lấy ví dụ thực tiễn sau đây:

a) Một cánh đồng hình chữ nhật với diện tích cho trước phải có dạng như thế nào để chiều dài hàng rào của nó là ít nhất?

b) Một cánh đồng hình chữ nhật với chiều dài hàng rào cho trước phải có dạng như thế nào để diện tích của nó là lớn nhất?
Hoặc đưa Bài toán sau:
Người ta muốn rào quanh một khu đất  với một số vật liệu cho trước là a mét thẳng hàng rào. Ở đó người ta tận dụng một bờ giậu có sẵn để làm một cạnh của hàng rào. Vậy làm thế nào để rào khu đất ấy theo hình chữ nhật sao cho có diện tích lớn nhất?
Sau khi phát biểu Bất đẳng thức Côsi cho 3 số không âm, 4 số không âm, ..., ta có thể cho học sinh giải một số bài tập hoặc bài tập nâng cao, chẳng hạn:

1) Cần phải thiết kế các thùng dạng hình trụ(H1) có nắp đậy để đựng sản phẩm đã được chế biến, có dung tích V(cm3). Hãy xác định các kích thước của nó để tiết kiệm vật liệu nhất?
2) Ta có một miếng tôn phẳng hình vuông (H2) với kích thước a cm, ta muốn cắt đi ở 4 góc 4 hình vuông để uốn thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Phải cắt như thế nào để hình hộp có thể tích lớn nhất?


    H1                                                                               H2
Như vậy, việc lồng ghép, thay thế bài toán có nội dung thực tiễn góp phần giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cũng như ứng dụng kiến thức Toán học để giải các bài toán có nội dung thực tiễn thực chất là “dịch” bài toán từ ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ toán học.
3. Làm rõ việc tích hợp ứng dụng toán học với các bộ môn khác: 
a. Mục đích: Dạy học tích hợp là một quan điểm dạy học nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những năng lực cần thiết trong đó có năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết có hiệu quả các tình huống thực tiễn. Thông qua dạy học tích hợp, học sinh có thể vận dụng kiến thức để giải quyết các bài tập hàng ngày, đặt cơ sở nền móng cho quá trình học tập tiếp theo; cao hơn là có thể vận dụng để giải quyết những tình huống có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày liên quan giữa toán học với các môn học khác.
b. Tổ chức thực hiện và ví dụ minh họa: 
 Thường xuyên soạn thảo hệ thống bài tập gắn liền với thực tiễn phù hợp với từng chủ đề toán học và có liên quan đến môn học khác, cụ thể như sau:
.
* Thể hiện trong hoá học: 
Bài toán : Cho một lượng dung dịch chứa  10% muối.  Nếu pha thêm 200g  nước thì được một dung dịch 6% . Hỏi có bao nhiêu gam dung dịch đã cho. 

Khai thác bài toán: Ta có thể thay đổi điều kiện hoặc thay đổi ẩn để có những bài toán tương tự. 

Bài toán tương tự 1: Cho một lượng dung dịch chứa m% muối. Hỏi phải  pha thêm bao nhiêu gam muối thì được dung dịch k% (m<k< bão hoà). 
Bài toán tương tự 2: Cho một lượng dung dịch chứa p% muối. Nếu pha thêm n gam dung dịch muối q% thì được một dung dịch r% . Hỏi có bao nhiêu dung dịch đã cho. 

* Thể hiện trong vật lý.

Bài toán: Có hai khối kim loại có khối lượng là 880g và 858g. Khối thứ nhất có thể tích nhỏ hơn khối thứ hai 10 cm3 nhưng có khối lượng riêng lớn hơn khối thứ hai là 1000kg/m3. Hãy tìm khối lượng riêng của mỗi khối kim loại?
*Thể hiện trong sinh học.

Bài toán: Em hãy điều tra và lập bảng số liệu thống kê ban đầu về tình trạng mắt( sáng, cận thị, viễn thị, loạn thị) của học sinh khối 7 ở trường em đang học. 
* Thể hiện trong văn học.

Bài toán (bài toán cổ Ấn Độ)  
          Một đàn khỉ chia thành hai nhóm

Nhóm chơi đùa vui vẻ ngoài trời.

Bằng bình phương một phần tám của đàn

Mười hai con nhảy nhót trên cây.

Không khí tươi vui sưởi ấm nơi này.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con khỉ?

Phương trình, hệ phương trình toán học còn có ý nghĩa thực tiễn trong hoạt động giải trí của con người. “Thuật toán số ”là  là một trong các trò chơi thú vị mà mấu chốt của nó là ở việc đặt ra và giải phương trình đại số, ta xem “thuật toán số” và vai trò của phương trình đại số đối với phương trình này như thế nào. 

* Thể hiện trong giải trí : Chẳng hạn những bài toán mà kết quả của nó cho ta biết về một mốc lịch sử,  một  tên  địa  danh,  một  danh  nhân,  một  sự  kiện  quan  trọng  của  thế giới…Những bài toán gắn liền với thế giới . 
Bài toán: (của Mêtrôđo- đoán tuổi). Di ophante là nhà toán học cổ HyLạp. Ông sinh năm 325 và mất năm 410 trước công nguyên. Trên mộ ông người ta khắc một tấm bia đá ghi tóm tắt cuộc đời ông như sau: 
“ Hỡi người qua đường, nơi đây là nhà toán học Diophante yên nghỉ. Những con số sau cho biết cuộc đời ông: Một phần sáu cuộc đời là thời niên thiếu, một phần mười hai nữa trôi qua, râu trên cằm đã mọc. Diophante lấy vợ, một phần bảy cuộc đời trong cảnh hiếm hoi năm năm trôi qua: ông sung sướng sinh con trai đầu lòng. Nhưng cậu con trai chỉ sống được một nửa cuộc đời của cha. Cuối cùng với nỗi buồn thương sâu sắc, ông cam chịu số phận sống thêm bốn năm nữa, sau khi con ông lìa đời”. Bạn thử tính xem, Diophante thọ bao nhiêu tuổi? 

Nói về cuộc đời của Mêtrôđo (người viết ra bài toán này) không ai biết rõ, cả thời gian sinh và mất. Trong lịch sử, ông là tác giả các bài toán hay dưới dạng thơ. Những bài toán - thơ này được phổ biến rộng rãi lúc đương thời. 

Bài toán 2. Hãy đánh số các ngày từ chủ nhật bằng các số: 1,2,3,…,7 (thứ 7). Một người nghĩ đến một  ngày nào đó trong tuần. Hãy đoán xem anh ta nghĩ đến thứ mấy, nếu ta yêu cầu anh ta làm các phép tính đơn giản sau: 

1.  Nhân số thứ tự của ngày đó với 2. 

2.  Thêm 5 vào tích đó. 

3.  Nhân tổng vừa tìm được với 5 

4.  Nhân tích với 10. 

Sau đó nói kết quả. 

4. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến toán học: 
a. Mục đích: Sự phân bố lượng kiến thức như hiện nay, trong giờ học toán nếu áp dụng liên hệ thực tế quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến phân phối chương trình, đến kỹ năng rèn luyện năng lực tư duy giải toán. Các hoạt động ngoại khóa có thể giúp giải quyết điều này. 
b. Tổ chức thực hiện: 
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa:

- Giáo viên hoặc một số học sinh trong lớp trình bày về lịch sử phát triển của phương trình, hệ phương trình, các con số, số pi,...

- Bên cạnh đó kể về cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của các nhà toán học, xen kẽ những câu chuyện vui.

- Tổ chức các trò chơi: Tổ chức các trò chơi là sự lựa chọn thông minh để người thầy thu hút học sinh trong giờ toán và trong các giờ hoạt động ngoại khóa. Trò chơi phải được lựa chọn phù hợp (Giáo viên cần xác định được mục tiêu của trò chơi đưa ra là gì, hình thành luyện tập hay củng cố kiến thức nào, giáo dục kỹ năng gì, phẩm chất gì..., điều này được xác định trên mục tiêu bài học). Trò chơi đưa ra phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn; luật chơi phải đơn giản, dễ hiểu dễ chơi, phù hợp với chủ đề bài học với đặc điểm và trình độ học sinh, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của lớp học, có tác dụng khích lệ tinh thần học tập cho tất cả các đối tượng học sinh trong lớp, tránh bỏ rơi học sinh yếu kém ngoài cuộc.
Đặc biệt trò chơi không được gây nguy hiểm cho học sinh và môi trường xung quanh. Không nên chọn những trò chơi chỉ được mặt vui nhộn, nhưng lại thiếu tác dụng giáo dục về kiến thức, phẩm chất cũng như kỹ năng học tập. Trò chơi phải được luân phiên thay đổi một cách hợp lí để không gây nhàm chán cho học sinh.

Tác phong của giáo viên chững chạc nghiêm túc nhưng lại vui vẻ, gần gũi, hòa đồng với học sinh; lời nói phải rõ ràng, dễ hiểu, ấn tượng, luôn tạo sự hấp dẫn và pha chộn ít hài hước trong mỗi trò chơi. Giáo viên động viên học sinh chơi nhiệt tình, hết mình, chơi đẹp, đảm bảo nền nếp, nội quy nhà trường. Sau mỗi trò chơi phải có thưởng phạt phân minh, giáo viên cho học sinh thảo luận để nhận ra ý nghĩ giáo dục của trò chơi.
5. Giảm căng thẳng trong giờ toán với những câu chuyện vui có liên quan đến toán học:
Sau khi giải bài tập về cực trị (là dạng bài tập khó với học sinh THCS), ta có thể kể một câu chuyện vui, chẳng hạn: “ Nhà toán học bị nhà văn một bộ tộc da đỏ bắt. Tù trưởng của bộ lạc này là một người thông minh và cũng từng được học hành. Sau khi bỏ đói ba ngày, tù trưởng cho lính dắt nhà toán học vào một căn phòng và bảo ông ta sắp được ăn. Nhà toán học ngồi trên một chiếc ghế ở phòng, bụng khấp khởi mừng khi nhìn thấy mâm sơn hào hải vị đặt ở góc phòng bên kia. Tù trưởng nói: Ông phải ngồi yên trên ghế, cứ một phút ông được quyền kéo cái ghế một nửa quãng đường tới mâm cơm. Nhà toán học giãy nảy: Tôi sẽ không tham gia trò diễu cợt này. Ai cũng biết rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ đến được chỗ mâm cơm cả. Tới lượt nhà văn, điều kiện tương tự được đưa ra. Mắt ông này sáng rực và ngồi ngay vào ghế. Tù trưởng giả vờ ngạc nhiên hỏi: Chẳng lẽ ngươi không thấy là sẽ không bao giờ đến tới chỗ mâm cơm hay sao? Nhà văn học mỉm cười: Tôi không cần đến chỗ mâm cơm, nhưng tôi có thể đến gần đủ để ăn được cơm.

Kể xong câu chuyện, giáo viên yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa 2 quan điểm của nhà toán học và nhà văn.
Trên đây là năm giải pháp cơ bản “Hướng dẫn học sinh liên hệ toán học với thực tế trong dạy học phần đại số ở cấp THCS” được đúc rút sau nhiều năm giảng dạy, với hi vọng tạo cảm hứng học toán cho nhiều học sinh, giúp cho các em biết vận dụng toán học vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách hiệu quả và nhanh nhạy, đáp ứng các yêu cầu của một trong các mục tiêu giáo dục ở giai đoạn hiện nay.
III. Điều kiện và khả năng áp dụng:

Sáng kiến: “Hướng dẫn học sinh liên hệ toán học với thực tế trong dạy học phần đại số ở cấp THCS”, có thể được áp dụng trong tất cả các khối lớp của các trường trung học cơ sở trong điều kiện toàn ngành đang thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hầu hết các trường đều có cơ sở vật chất trường lớp tương đối đầy đủ, vì vậy sẽ thu được những kết quả khả quan. Vận dụng Toán học vào thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới.
IV. Kết luận và khuyến nghị
1. Kết luận: 

Dạy học môn toán ở nhà trường phổ thông rất cần cho học sinh  vận dụng những tri thức và phương pháp toán học vào những môn học trong nhà trường. Ngoài ra còn được vận dụng giải thích các sự việc trong cuộc sống thông qua những hoạt động thực hành toán học trong nhà trường và ngoài nhà trường như nhà máy ngoài ruộng đồng vv… Kể cả những tính chất nghiên cứu bao gồm cả các khâu đặt bài toán, xây dựng mô hình, thu nhập dữ liệu, xử lí mô hình. Để tìm lời giải, đối chiếu với thực tiễn để kiểm tra và điều chỉnh. 

Việc tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy học môn toán dẫn tới hình thành phẩm chất luôn luôn muốn ứng dụng tri thức và phương pháp toán học để giải thích, phê phán và giải quyết những sự việc xảy ra trong cuộc sống. 

Vì thế phải luôn coi trọng và cần thiết phải tìm ra những biện pháp tích cực hơn, hiệu quả hơn nữa ngay từ khi học sinh còn ngồi trên nghế nhà trường. Cụ thể ở ngay từ trong các bài mà học sinh  được học cần lồng ghép và tăng cường làm đậm nét hơn nữa mạch ứng dụng toán học. Qua đó không những học sinh  được củng cố các kiến thức đã học mà quan trọng hơn là hình thành rèn luyện cho học sinh  phát triển năng lực trí tuệ, hình thành khả năng tư duy, suy luận đặc trưng của toán học cần thiết cho cuộc sống tương lai của mỗi người và góp phần cho đất nước thêm phồn vinh. 
Trong quá trình trong quá trình đức rút kinh nghiệm và viết thành đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Kính mong các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp góp ý chân thành để tôi bổ xung và sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng của sáng kiến.

* Hiệu quả dự kiến đạt được của sáng kiến:

- Đối với nhà trường: Qua quá trình thực nghiệm sư phạm, chúng tôi thấy rằng: 
+ Sự hấp dẫn của các bài toán có nội dung thực tiễn cũng chính là ở chỗ gắn các kiến thức Toán học với các ứng dụng thực tế đa dạng và sinh động của nó trong học tập cũng như trong đời sống, lao động, sản xuất. 

+ Các tiềm năng ứng dụng và ý nghĩa to lớn của những bài toán có nội dung thực tiễn được gợi mở và dần dần được củng cố bằng hệ thống các bài toán có nội dung thực tiễn đa dạng, phong phú. Điều đó kích thích hứng thú của cả thầy lẫn trò trong thời gian thực nghiệm. 

- Đối với giáo viên: Tăng cường nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc ứng dụng Toán vào thực tế. Kích thích sự sáng tạo không ngừng của mỗi người giáo viên, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của người thầy. 
- Đối với học sinh: học sinh  thấy khả năng ứng dụng toán học vào cuộc sống thực tiễn  là  một mục tiêu  xuyên  suốt, một nhiệm vụ quan trọng trong dạy học môn toán ở nhà trường phổ thông. Học sinh rất hứng thú học tập và tiếp thu khá nhanh kiến thức đưa ra. 
Nhìn chung đa số học sinh học tập tích cực, sôi nổi hơn, thích thú với những bài toán có nội dung thực tiễn. Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động, tích cực, sáng tạo; lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
 (Thống kê, điều tra về sở thích học toán và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh  tại  thời điểm trước và sau khi áp dụng sáng kiến đối với 2 lớp trực tiếp giảng dạy)
	Năm học
	Sĩ

số
	Thích học toán, khả năng giải quyết nhanh vấn đề thực tiễn 
	Không thích học toán, khả năng giải quyết chậm vấn đề thực tiễn

	
	
	SL
	%
	SL
	%

	2019 – 2020
(Chưa áp dụng SK)
	90
	45
	50
	45
	50

	2020 – 2021
(Đã áp dụng SK)
	90
	65
	72,2
	25
	27,8


2. Khuyến nghị:
    Nhà trường và phòng giáo dục đào tạo tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, học tập từ những sáng kiến đạt kết quả cao để mọi giáo viên được biết, học hỏi và ứng dụng vào giảng dạy.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) SGK, SBT Toán 6,7, 8, 9. (Nhà xuất GD- 2005)
2) Bồi dưỡng và phát triển Toán 6,7, 8, 9(Đặng Phương Trang - Nhà xuất bản Đà Nẵng )
3) Một số vấn đề phát triển Đại  8, 9(Vũ Hữu Bình - Nhà xuất bản GD)
4) Các dạng toán đại số lớp 8, 9(Lê Hải Châu,  Nguyễn Xuân Quý – NXB GD)
5) Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán THCS các năm
6) Tạp chí Toán học và tuổi trẻ

7) Tạp chí  Toán tuổi thơ

PHỤ LỤC

MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG THỰC TẾ
I. Bài tập ứng dụng phương trình, hệ phương trình, bất phương trình:

1. Nhân dịp tết Trung Thu, Xí nghiệp sản xuất bánh Trăng muốn sản xuất hai loại bánh: Đậu xanh, Bánh dẻo nhân đậu xanh. Để sản xuất hai loại bánh này, Xí nghiệp cần: Đường, Đậu, Bột, Trứng, Mứt, ... Giả sử số đường có thể chuẩn bị được là 300kg, đậu là 200kg, các nguyên liệu khác bao nhiêu cũng có. Sản xuất một cái bánh đậu xanh cần 0,06kg đường, 0,08kg đậu và cho lãi 2 ngàn đồng. Sản xuất một cái bánh dẻo cần 0,07kg đường, 0,04kg đậu và cho lãi 1,8 ngàn đồng.

Cần lập kế hoạch để sản xuất mỗi loại bánh bao nhiêu cái để không bị động về đường, đậu và tổng số lãi thu được là lớn nhất (nếu sản xuất bao nhiêu cũng bán hết)?

2. Công ty Bao bì Dược cần sản xuất 3 loại hộp giấy: đựng thuốc B1, đựng cao Sao vàng và đựng "Quy sâm đại bổ hoàn". Để sản xuất các loại hộp này, công ty dùng các tấm bìa có kích thước giống nhau. Mỗi tấm bìa có hai cách cắt khác nhau.

         Cách thứ nhất cắt được 3 hộp B1, một hộp cao Sao vàng và 6 hộp Quy sâm. 

Cách thứ hai cắt được 2 hộp B1, 3 hộp cao Sao vàng và 1 hộp Quy sâm. Theo kế hoạch, số hộp Quy sâm phải có là 900 hộp, số hộp B1 tối thiểu là 900 hộp, số hộp cao Sao vàng tối thiểu là 1000 hộp. Cần phương án sao cho tổng số tấm bìa phải dùng là ít nhất?
3. Một đoàn tàu đánh cá dự định đánh bắt 1800 tấn cá trong một số ngày nhất định. Do bị bão nên trong 3 ngày đầu tiên đoàn đánh bắt được ít hơn kế hoạch mỗi ngày 20 tấn. Trong các ngày còn lại, đoàn đánh bắt vượt hơn kế hoạch 20 tấn mỗi ngày. Vì vậy đoàn đã hoàn thành kế hoạch đánh bắt trước thời hạn 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đoàn tàu đánh bắt bao nhiêu tấn cá và thời gian đánh bắt theo kế hoạch là bao nhiêu ngày?

4. Một nhóm sinh viên chèo một du thuyền xuôi dòng từ A đến B cách A 20km rồi chèo ngược trở về A mất tổng cộng 7giờ. Khi bắt đầu chuyến đi họ thấy một bè gỗ trôi ngang qua A về hướng B. Trên đường trở về họ gặp lại bè gỗ ở vị trí cách A 12km. Tính vận tốc của du thuyền khi đi xuôi dòng và vận tốc của dòng nước.        

5. Một nhóm bạn hùn nhau tổ chức một chuyến du lịch sinh thái (chi phí chia đều cho mỗi người). Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có hai người bận việc đột xuất không đi được. Vì vậy mỗi người còn lại phải trả thêm 30000 đồng so với dự kiến ban đầu. Hỏi số người lúc đầu dự định đi du lịch, mỗi người theo dự kiến ban đầu phải trả bao nhiêu tiền và giá của chuyến đi du lịch sinh thái đó, biết rằng Bản hợp đồng giá này trong khoảng từ 700000 đồng đến 750000 đồng.

6. Hai công nhân cùng làm chung một công việc trong 3 giờ 36 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 
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 thời gian mà riêng người thứ hai làm xong công việc và người thứ hai làm trong 
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 thời gian mà riêng người thứ nhất làm xong công việc thì cả hai người làm được 
[image: image9.wmf]18

13

 công việc. Tính thời gian mỗi người làm riêng xong công việc.

7. Một xe ôtô đi từ A đến B, cùng lúc có người đi xe đạp từ B đến A. Ba phút sau khi hai xe gặp nhau ôtô quay ngay lại đuổi xe đạp, khi đuổi kịp lại quay ngay để chạy về B. Nếu lúc đầu sau khi gặp một phút ôtô quay lại còn xe đạp sau khi gặp tăng vận tốc 
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 lần thì ôtô cũng chỉ mất từng ấy thời gian. Tìm tỷ số vận tốc của xe đạp và ôtô? 

8. Sinh nhật của An vào ngày 1 tháng 5. Bạn ấy muốn mua một chiếc máy ảnh giá 712000 đồng để làm quà sinh nhật cho chính mình. Bạn ấy quyết định bỏ ống heo 100 đồng vào ngày 1 tháng 1 của năm đó, sau đó cứ liên tục ngày sau cao hơn ngày trước 100 đồng. Hỏi đến sinh nhật của mình An có đủ tiền mua quà không?

9. Đầu mùa thu hoạch xoài, một bác nông dân đã bán cho người thứ nhất, nửa số xoài thu hoạch được và nửa quả, bán cho người thứ hai nửa số  còn lại và nửa quả, bán cho người thứ ba nửa số xoài còn lại và nửa quả v.v... Đến lượt người thứ bảy bác cũng bán nửa số xoài còn lại và nửa quả thì không còn quả nào nữa. Hỏi bác nông dân đã thu họach được bao nhiêu quả xoài đầu mùa?
10. Tỉ lệ đồng trong  loại quặng A  nhỏ hơn tỉ  lệ đồng trong  loại quặng B là 15% .Trên hai loại quặng này được một hỗn hợp có 50% đồng. Khối lượng  của  quặng  A  trong  hỗn  hợp  25  kg  ,  của  quặng  B  bằng 
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 khối  lượng quặng A. Tính tỉ lệ  % đồng trong từng loại quặng. 

11. Hai người dự định làm một công việc trong 12 giờ thì xong. Họ làm với nhau được 8 giờ thì người thứ nhất nghỉ, còn người thứ hai vẫn tiếp tục làm. Do cố gắng tăng năng suất gấp đôi, nên người thứ hai đã làm xong công việc còn lại trong 3 giờ 20 phút. Hỏi nếu mỗi người thợ làm một mình với năng suất dự định ban đầu thì mất bao lâu mới xong công việc nói trên?

12. (bài toán cổ)     
                              
         Quýt, cam mười bảy quả tươi

Đem chia cho một trăm người cùng vui

                                           Chia ba mỗi quả quýt rồi.

Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh

                       Trăm người trăm miếng ngọt lành

                           Quýt, cam mỗi loại tính rành là sao?

13. bài toán “trăm trâu trăm cỏ” của kho tàng  văn hoá dân gian Việt Nam). 

Trăm trâu trăm cỏ

Trâu đứng ăn nằm. 

Trâu nằm ăn ba. 

Lụ khụ trâu già, 

Ba con một bó.

Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, bao nhiêu trâu nằm, bao nhiêu trâu già?

14. Một người mua hai  loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế gía trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng ? 

15. Một thương gia hàng năm tăng tài sản lên 
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và giảm tài sản do chi phí 100 bảng. Sau 3 năm ông nhận thấy gia tài tăng gấp đôi. Hỏi ban đầu ông có bao nhiêu tiền ? 

16. Hai công nhân cùng làm một công việc thì sau 5giờ 50 phút sẽ hoàn thành.Sau khi làm chung được 5 giờ thì một người phải điều đi làm việc khác nên người kia phải làm tiếp trong 2giờ nữa mới xong công việc. Hỏi nếu một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu ? 

17. Một ôtô dự định đi quãng đường AB dài 60km trong một thời gian nhất định. Trên nửa quãng đường đầu, do đường xấu nên ôtô chỉ đi với vận tốc ít hơn dự định 6km. Để đến B đúng dự định, ôtô phải đi quãng đường còn lại mỗi giờ hơn dự định 10km. Tìm thời gian dự định để ôtô đi hết quãng đường. 

18. Năm ngoái hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được720 tấn thóc .Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi mỗi năm, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc ? 

19. Bác Thời vay 2000000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi xong Bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ. Hết hai năm Bác phải trả tất cả là 2420000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm ? 
20. Thông qua thực tế khái niệm về hàm số theo tình hình kinh tế và xã hội của đất nước như: Theo thông báo của ngân hàng ABBANK, ta có bảng dưới đây vì lãi suất giữ tiết kiệm kiểu bậc thang với số tiền gửi tiết kiệm VND được áp dụng từ ngày 30/6/2008. 
	Kì hạn  (số tháng)
	1
	2
	3
	6
	12
	15

	Lãi  suất (% tháng)
	18.0
	18.15
	18.30
	18.35
	18.40
	17.90


Bảng này thể hiện sự phụ thuộc giữa lãi suất % theo tháng ( kí hiệu là y) là hàm số của kì hạn x (tính theo tháng). 

21. Lai hai cá thể đều dị hợp từ hai cặp gen, mỗi gen trên một nhiễm sắc thể (NST) thường. Tại vùng sinh sản trong cơ quan sinh dục của cá thể đực có 4 tế bào A,B,C,D phân chia liên tiếp nhiều đợt để hình thành các tế bào sinh dục sơ khai, sau đó tất cả đều qua vùng sinh trưởng và tới vùng chín để hình thành giao tử. Số giao tử có nguồn gốc từ tế bào A sinh ra bằng tích số của các tế bào sinh dục sơ khai do tế bào A và tế bào B sinh ra. Số giao tử do các tế bào có nguồn gốc từ tế bào C sinh ra gấp đôi số giao tử có nguồn gốc từ tế bào A. Số giao tử do các tế bào có nguồn gốc từ tế bào D sinh ra đúng bằng số tế bào sinh dục sơ khai có nguồn gốc từ tế bào từ tế bào A. Tất cả các giao tử đều tham gia thụ tinh nhưng chỉ có 80% đạt kết quả. Tính ra mỗi kiểu tổ hợp giao tử đã thu được 6 hợp tử. nếu thời gian phân chia tại vùng sinh sản của các tế bào A,B,C,D bằng nhau thì tốc độ phân chia của tế nào nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần?
* Sử dụng ẩn phụ để giải phương trình

1. Một đội cắt cỏ phải cắt cỏ trên hai mảnh ruộng, mảnh này lớn gấp đôi mảnh kia. Nửa ngày đầu cả đội cắt ở mảnh lớn, sau đó họ chia đôi, một nửa ở lại ruộng  lớn cắt tiếp đến chiều thì xong, còn một nửa sang cắt ở mảnh nhỏ, đến chiều thì còn lại một ít mà ngày hôm sau một người phải cắt hết một ngày mới xong. Hỏi có bao nhiêu thợ cắt cỏ ở trong đội? 

2. Ba thùng thóc đầy như nhau trong kho bị ba tên trộm lấy. Sau đó, người ta thấy rằng thùng thứ nhất còn lại một lượng thóc, thùng thứ hai còn 1 cân 4 lượng thóc, thùng thứ ba còn 1 lượng thóc. Bọn trộm bị bắt quả tang khai rằng, tên thứ nhất dùng xẻng xúc thóc từ thùng thứ nhất, tên thứ hai dùng đấu gỗ xúc thóc từ thùng thứ hai, còn tên thứ ba dùng bát xúc thóc từ thùng thứ ba, Mỗi xẻng xúc được 1cân 9 lượng, mỗi đấu gỗ xúc được 1cân 7 lượng, còn bát xúc được 1 cân 2 lượng. Hãy tính xem mỗi tên trộm lấy bao nhiêu thóc.
*Giải phương trình vô định, nghiệm nguyên. 

Sau đây là một vài bài toán mà  việc giải chúng chỉ đồi hỏi những  kiến thức và  kĩ năng  giải phương trình bậc nhất, hệ phương trình, bất phương trình bậc nhất. 

Bài toán 1. một đội sản xuất gặt lúa phải phối hợp việc gặt và bó thành dây chuyền. Đội có 20 nam, 10 nữ khoẻ và 15 nữ yếu. Phải bố trí nhân công như thế nào để làm được nhiều nhất, nếu năng xuất của mỗi  loại được cho trong bảng dưới đây: 
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Bài toán 2: một phân xưởng có hai máy đặc chủng M1, M2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M1 trong 3 giờ và máy M2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II cần dùng máy M1 trong 1 giờ và máy M2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Hãy đặt kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi cao nhất. 

Bài toán 3: Một hộ nông dân định trồng đậu và trồng cà trên diện tích 8a nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu được 3000000 đồng trên mỗi a, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4000000 đồng trên mỗi a. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiêu tiền nhất khi tổng số công không quá 180. 
II. Bài tập ứng dụng hàm số:

Bài tập 1: Có 3 hình thức trả tiền cho việc truy cập Internet. 

-  Hình thức A: Mỗi giờ truy cập giá 2000 đồng. 

-  Hình thức B: Thuê bao hàng tháng 35000 đồng và số giờ truy cập không hạn chế. 

-  Hình thức C: Thuê bao hàng tháng 45000 đồng và mỗi giờ truy cập phải trả 500 đồng. 

a, Em hãy cho biết hình thức nào thì phải trả ít tiền hơn nếu tổng hợp truy cập hàng ngày trong tháng (30 ngày). Lầnl ượt là 1,5h; 10h; 12h. 

b, Hãy viết p1(x), p2(x), p3(x) theo thứ tự là số ti ền phải  tr ả hàng  th áng theo mỗi hình th ứcA, B, C trong đóx là số gi ờ truy cậpInternet. 

Bài tập 2: Biểu đồ sau  hình 3 biểu thị sản lượng vịt, gà và ngan lai qua 5 năm của một trang trại. Coi y = f(x), y = g(x) và y = h(x) tương ứng là các hàm số biểu thị sự phụ thuộc số vịt, số gà và số ngan lai vào thời gian x. Qua biểu đồ, hãy: 

a)  Tìm tập xác định của mỗi hàm số đã nêu; 

b)  Tìm các giá trị f(2002), g(1999), h(2000) và nêu ý nghĩa của chúng; 

c)  Tính hiệu h(2002) – h(1999) và nêu ý nghĩa của nó. 
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Bài toán bóng đá: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống.  Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với toạ độ 0 t.h, trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ độ cao 1,2m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5m và 2 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao 6 m. 
a)  Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên. 

b)  Xác  định  độ  cao  lớn  nhất  của  quả  bóng  (  tính  chính  xác  đến  hàng phần nghìn). 

c)  Sau bao lần thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên ( tính chính  xác đến háng phần trăm)?

Bài toán tàu vũ trụ: Khi một con tàu vũ trụ được phóng lên mặt trăng, trước hết nó bay vòng qua Trái Đất. Sau đó đến một thời điểm thích hợp, động cơ bắt đầu hoạt động đưa con tàu bay theo quỹ đạo là một nhánh parabol lên mặt trăng ( trong toạ độ 0xy như nhình vẽ, x và y tính bằng nghìn km). Biết rằng khi động cơ bắt đầu hoạt động, tức là khi x = 0 thì y = -7. Sau đó y = -4 khi x = 10. Và y = 5 khi x= 20. 
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a. Tìm hàm số bậc hai có đồ thị chứa nhánh parabol nói trên. 

b. Theo lịch trình để đến được mặt trăng, con tàu đi qua điểm (100; y) với y = 2941,5. Hỏi điều kiện có được thoả mãn hay không?  
III.Một số bài toán về bất đẳng thức côsi

1. Người ta phải cưa một thân cây hình trụ để được một cây xà hình khối chữ nhật có thể tích cực đại. Hỏi cây xà phải có tiết diện như thế nào?


2. Với một tấm kim loại hình chữ nhật, phải làm một cái máng mà tiết diện là một hình thang cân. Bề rộng của mặt bên và góc giữa nó với một đáy phải bằng bao nhiêu để tiết diện của máng có diện tích cực đại?

3. Cần phải làm cái cửa sổ mà, phía trên là hình bán nguyệt, phía dưới là hình chữ nhật, có chu vi là a mét (a chính là chu vi hình bán nguyệt cộng với chu vi hình chữ nhật trừ đi độ dài cạnh hình chữ nhật là dây cung của hình bán nguyệt). Hãy xác định các kích thước của nó để diện tích cửa sổ là lớn nhất?


4. Ta có một miếng tôn phẳng hình vuông với kích thước a cm, ta muốn cắt đi ở 4 góc 4 hình vuông để uốn thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Phải cắt như thế nào để hình hộp có thể tích lớn nhất?

5. Cần phải thiết kế các thùng dạng hình trụ có nắp đậy để đựng các sản phẩm đã được chế biến, có dung tích V(cm3). Hãy xác định các kích thước của nó để tiết kiệm vật liệu nhất?

6. Người ta muốn rào quanh một khu đất với một số vật liệu cho trước là a mét thẳng hàng rào. Ở đó người ta tận dụng một bờ giậu có sẵn để làm một cạnh của hàng rào. Vậy làm thế nào để rào khu đất ấy theo hình chữ nhật sao cho có diện tích lớn nhất?

7. Người ta muốn làm một cánh diều hình quạt sao cho với chu vi cho trước thì diện tích của hình quạt là cực đại. Dạng của quạt này phải như thế nào?


8. a) Một cánh đồng hình chữ nhật với diện tích cho trước phải có dạng nào để chiều dài hàng rào của nó là cực tiểu?

 b) Một cánh đồng hình chữ nhật có chiều dài cho trước phải có dạng nào để diện tích là cực đại?

9. Với một đĩa tròn bằng thép trắng phải làm một cái phễu bằng cách cắt đi một hình quạt của đĩa này và gấp phần còn lại thành hình nón. Cung tròn của hình quạt bị cắt đi phải bằng bao nhiêu độ để hình nón có thể tích cực đại? 


10. Chúng ta đều biết cấu tạo của một hộp diêm bình thường. Nó bao gồm: 1 nắp, 2 đáy, 4 mặt bên và 2 đầu. Hộp diêm phải có dạng thế nào để với thể tích cố định, khi chế tạo sẽ đỡ tốn vật liệu nhất?

11. Sự chi phí khi tàu chạy một ngày đêm gồm có hai phần. Phần cố định bằng a đồng, và phần biến đổi tăng tỷ lệ với lập phương của vận tốc. Tàu sẽ chạy với tốc độ 
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 nào thì kinh tế nhất? 
MỘT SỐ TRÒ CHƠI
Trong các giờ dạy học Toán, tôi đã áp dụng hiệu quả các trò chơi sau:
1. Trò chơi “Chạy tiếp sức”:

Giáo viên chuẩn bị sẵn một số bài toán hoặc câu hỏi có liên quan đến tiết dạy. Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, phấn, bút dạ.

Cách chơi: Giáo viên đưa đề bài lên bảng phụ (hoặc màn hình chiếu), cho các đội thảo luận làm bài theo dãy hoặc khu vực (tương đương với số nhóm đề bài giáo viên đưa ra); học sinh trao đổi một số phút (tùy mức độ yêu cầu). Giáo viên bốc thăm chọn ra 2 hoặc 3 đội chơi. Khi có hiệu lệnh của giáo viên, lần lượt từng thành viên của 2 (hoặc 3) đội cùng dùng phấn (bút) lên viết đáp án tương ứng vào phần bảng của đội mình.
Mỗi lần lên bảng chỉ được ghi một câu trả lời (hoặc một bước trong toàn bộ công việc của đội). Học sinh này ghi xong, chạy về trao phấn cho bạn để bạn đó được lên bảng.

Người lên sau có thể sửa kết quả của người lên trước, nhưng khi sửa thì không được làm thêm việc khác (hết lượt có thể vòng lại lượt 2; 3...)

Thời gian chơi được quy định trước (nên từ khoảng 1-3 phút), đội nào xong trước là đội đó dành chiến thắng về mặt thời gian.
Khi hết giờ chơi, giáo viên ra hiệu lệnh dừng cuộc chơi. Giáo viên và cả lớp cùng đánh giá, cho điểm, đội chiến thắng là đội hết ít thời gian mà có kết quả tốt nhất.

2. Trò chơi “Sai ở đâu? Sửa thế nào?”:

Giáo viên chuẩn bị sẵn một số bài toán có lời giải sai ở một vài bước trên bảng phụ (Bố trí chỗ sai là những sai lầm mà học sinh thường hay mắc khi làm kiểu bài này).
Cách chơi: Tùy vào lúc thích hợp của tiết học, giáo viên đưa các bài toán có lời giải như đã nói ở trên lên bảng chính (hoặc màn hình chiếu).

Các đội thảo luận trong vài phút để truy tìm ra chỗ sai của bài giải và đưa ra phương án sửa sai. Đội tìm ra và có phương án sửa sai nhanh nhất sẽ trình bày đáp án, nếu chưa đúng các đội sau có quyền xin trả lời, khi lời giải đã đúng thì trò chơi dừng lại.
Giáo viên yêu cầu các đội trả lời đúng chỉ ra nguyên nhân sai lầm từ đó nhấn mạnh để cả lớp rút kinh nghiệm.

Đội chiến thắng là đội tìm ra nhanh nhất những chỗ sai, chỉ ra nguyên nhân sai và sửa lại cho đúng.

3. Trò chơi “Ai nhanh mắt hơn”:

Giáo viên chuẩn bị sẵn một số nội dung kiến thức cần kiểm tra (bằng chữ hoặc hình vẽ) để đưa lên màn hình máy chiếu (hoặc bảng phụ). Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, bút dạ.

Cách chơi: Giáo viên chiếu nội dung cần kiểm tra lên màn hình; yêu cầu học sinh tìm và liệt kê những hình những số, những vấn đề liên quan đến bài học vào bảng nhóm. Trong vài phút, đội nào tìm được nhiều hình, hoặc nhiều số...(ghi lên bảng nhóm) chính xác hơn thì đội đó sẽ thắng cuộc.

4. Trò chơi “Thử tài ghi nhớ”:

Giáo viên chuẩn bị một số kiến thức cần thiết liên quan đến bài học (đưa vào máy tính hoặc ghi sẵn lên bảng phụ). Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, bút dạ.

Cách chơi: Giáo viên đưa nội dung cần thử trí nhớ lên màn hình (hoặc treo bảng phụ) cho các nhóm quan sát trong vòng vài giây đến vài chục giây, sau đó cất bảng phụ (chuyển slide).

Giáo viên yêu cầu học sinh ghi lại những nội dung mà mình đã nhìn thấy. Học sinh các nhóm thi nhau ghi lên bảng nhóm của nhóm mình. Nhóm có nội dung ghi lại đúng và được nhiều hơn là nhóm giành chiến thắng.

5. Trò chơi “Nhà sáng tạo trẻ”:

Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, bút dạ.
Cách chơi: Để củng cố kiến thức bài dạy, giáo viên cho học sinh giải một số bài tập đơn giản liên quan. Sau đó yêu cầu các đội đặt một bài toán có nội dung tương tự bài tập đã giải, trong đó đã có sáng tạo cho khác đi.

Giáo viên cùng nhóm học sinh khác xem xét, kiểm định, đánh giá đề toán của các đội, rồi đưa ra kết luận đội nào đạt danh hiệu “Nhà sáng tạo trẻ”.
Năm học 2021 - 2022
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